
 

PHỤC LỤC 1:  CÁC CƠ SỞ ĐANG CÒN HIỆU LỰC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN VIETGAP/HỮU CƠ 2024 

(trước 15/11/2024) 

TT Tên cơ sở chứng nhận Địa chỉ sản xuất Ngày cấp 
Ngày hết 

hiệu lực 

Đối tượng cây 

trồng (sản 

phẩm) 

Diện tích 

chứng 

nhận (ha) 

Sản lượng 

dự kiến 

(tấn/năm) 

Ghi chú 

1 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP 

Thanh Lương Chí Công 

Thôn Thanh Lương, xã Chí Công, 

huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 
17/11/2021 16/11/2024 Thanh long 10 300   

2 

Tổ Hợp Tác sản xuất 

thanh long VietGAP 

KuKê 

Thôn Ku Kê, xã Thuận Minh, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 
17/11/2021 16/11/2024 Thanh long 12,7 300  

3 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Lạc 

Trị Vĩnh Hanh 

Thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 
17/11/2021 16/11/2024 Thanh long 10,01 300  

4 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP 

Minh Tiến 1 

Thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

25/11/2021 24/11/2024 Thanh long 44,2 1105  

5 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Hàm 

Cần 3 

Thôn 3, xã Hàm Cần, Huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
25/11/2021 24/11/2024 Thanh long 16,9 422   

6 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP 

Phong Phú Sông Móng 

Thôn Ba Bàu, xã Hàm Thạnh, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

25/11/2021 24/11/2024 Thanh long 18,9 472  

7 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Tân 

Phúc 

Thôn 3, Xã Tân Phúc, huyện Hàm 

Tân, tỉnh Bình Thuận 
25/11/2021 24/11/2024 Thanh long 17,3 170  

8 
Hợp tác xã sản xuất thanh 

long Phú Thịnh 

Thôn Phú Lập, xã Hàm Phú, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 
03/12/2021 02/12/2024 Thanh long 28,9 723  

9 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP An 

Lạc 

Thôn An Bình, xã Bình An, huyện 

Bắc Bình,tỉnh Bình Thuận 
03/12/2021 02/12/2024 Thanh long 10,5 262  



 

10 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP An 

Hòa 

Thôn An Hòa, xã Bình An, huyện 

Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 
03/12/2021 02/12/2024 Thanh long 6,2 155  

11 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Phú 

Lộc 1 

Thôn Phú Lộc, xã Hàm Cương, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

03/12/2021 02/12/2024 Thanh long 60,6 263  

12 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP 

Minh Thành 1 

Thôn Minh Thành, xã Hàm Minh, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

03/12/2021 02/12/2024 Thanh long 30,5 155  

13 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP An 

Thạnh 

Thôn An Thạnh, xã Bình An, huyện 

Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 
09/12/2021 07/12/2024 Thanh long 7,9 1515  

14 
Công ty TNHH Hiệp Hân 

Hoan 

Thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

09/12/2021 08/12/2024 Thanh long 150 3750  

15 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Phú 

Lộc 2 

Thôn Phú Lộc, xã Hàm Cương, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

09/12/2021 08/12/2024 Thanh long 43,1 198  

16 

THT liên kết sản 

xuấtthanh long VietGAP 

Phú Khánh 5 

Thôn Phú Khánh, xã Hàm Mỹ, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

09/12/2021 08/12/2024 Thanh long 15,2 200  

17 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Cái 

Chảy II 

Thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh, huyện 

Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 
09/12/2021 08/12/2024 Thanh long 32,7 1078  

18 
HTV dịch vụ nông 

nghiệp hữu cơ Tiến thành 

Thôn Tiến Phú, xã Tiến Thành,TP 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
14/12/2021 13/12/2024 Thanh long 11,5 380  

19 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP 3 Cân 

Trường Xuân 

KP Xuân An I, Thị trấn Chợ Lầu, 

huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 
22/12/2021 21/12/2024 Thanh long 7,6 818  

20 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Phan Hiệp 

2 

Thôn Bình Tiến, xã Phan Hiệp, 

huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 
22/12/2021 21/12/2024 Thanh long 15,65 288  



 

21 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Đồng Mới 

Tịnh Mỹ 

Thôn Tịnh Mỹ, xã Phan Thanh, 

huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 
23/12/2021 22/12/2024 Thanh long 5,5 190  

22 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Lương 

Hòa 1 

Thôn Lương Hòa, xã Lương Sơn, 

huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 
28/12/2021 27/12/2024 Thanh long 10,2 391  

23 
Công ty TNHH SEAGULL 

ADC Bình Thuận 
Thôn Phú Nghĩa, xã Hàm Cường, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 06/05/2022 05/05/2025 Thanh long 36 900   

24 
Hợp tác xã dịch vụ thanh 

long hữu cơ Phú Hội 

Thôn Phú Nhang, xã Hàm 

Hiệp,huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh 

Bình Thuận 

19/08/2022 18/08/2025 Thanh long 81,08 1622  

25 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Dân Thuận 

6 

Thôn Dân Thuận - xã Hàm Thạnh - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

24/08/2022 23/08/2025 Thanh long 17,7 354  

26 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Dân 

Cường 4 

Thôn Dân Cường - xã Hàm Thạnh - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

24/08/2022 23/08/2025 Thanh long 29,2 584  

27 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hàm 

Thạnh 1 

Thôn Dân Cường - xã Hàm Thạnh - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh bình 

Thuận 

24/08/2022 23/08/2025 Thanh long 56,52 1130  

28 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Dân Thuận 

3 

Thôn Dân Thuận - xã Hàm Thạnh - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

24/08/2022 23/08/2025 Thanh long 51,6 1032  

29 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Văn Lâm 

3 

Thôn Văn Lâm - xã Hàm Mỹ - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

24/08/2022 23/08/2025 Thanh long 33,8 676   

30 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Dân Thuận 

1 

Thôn Dân Thuận, xã Hàm Thạnh, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

30/08/2022 29/08/2025 Thanh long 37,02 740  

31 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Lập Hoà 

Khu phố Lập Hoà - thị trấn Thuận 

Nam - huyện Hàm Thuận Nam - 

tỉnh Bình Thuận 

30/08/2022 29/08/2025 Thanh long 29,1 582  



 

32 
Hợp tác xã thanh long 

Hàm Hiệp 

Thôn Phú Điền, xã Hàm Hiệp, 

huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận 

30/08/2022 29/08/2025 Thanh long 26,2 524  

33 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Tà Mon 2 

Thôn Tà Mon - xã Tân Lập - huyện 

Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình Thuận 
30/08/2022 29/08/2025 Thanh long 26,5 530   

34 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Văn Lâm 

1 

Thôn Văn Lâm, xã Hàm Mỹ,huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
30/08/2022 29/08/2025 Thanh long 38,4 768  

35 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Phú Sum 

Thôn Phú Sum - xã Hàm Mỹ - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

30/08/2022 29/08/2025 Thanh long 10,4 208  

36 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Lập Vinh 

1 

Khu phố Lập Vinh - thị trấn Thuận 

Nam - huyện Hàm Thuận Nam - 

tỉnh Bình Thuận 

06/09/2022 09/05/2025 Thanh long 74,1 1482  

37 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Nam 

Trung 2 

Khu phố Nam Trung - thị trấn 

Thuận Nam - huyện Hàm Thuận 

Nam - tỉnh Bình Thuận 

06/09/2022 05/09/2025 Thanh long 40,98 820   

38 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Phú Phong 

3 

Thôn Phú Phong - xã Hàm Mỹ - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

06/09/2022 05/09/2025 Thanh long 15,46 309   

39 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Phú Hưng 

2 

Thôn Phú Hưng - xã Hàm Mỹ - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

09/09/2022 08/09/2025 Thanh long 11,46 229  

40 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Lập Vinh 

3 

Khu phố Lập Vinh - thị trấn Thuận 

Nam - huyện Hàm Thuận Nam - 

tỉnh Bình Thuận 

09/09/2022 08/09/2025 Thanh long 66,39 1328   

41 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Phú Khánh 

1 

Thôn Phú Khánh - xã Hàm Mỹ - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

15/09/2022 14/09/2025 Thanh long 9,55 191   

42 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Nam Tân 

3 

Khu phố Nam Tân - thị trấn Thuận 

Nam - huyện Hàm Thuận Nam - 

tỉnh Bình Thuận 

15/09/2022 14/09/2025 Thanh long 76,13 1523   

43 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Lập Sơn 2 

Thôn Lập Sơn - xã Tân Lập - huyện 

Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình Thuận 
15/09/2022 14/09/2025 Thanh long 25,5 510   



 

44 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Lập Đức 3 

Thôn Lập Đức - xã Tân Lập - huyện 

Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình Thuận 
15/09/2022 14/09/2025 Thanh long 29,1 582   

45 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Đằng 

Thành 5 

Thôn Đằng Thành - xã Mương Mán 

- huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh 

Bình Thuận 

15/09/2022 14/09/2025 Thanh long 6,5 130   

46 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Đằng 

Thành 3 

Thôn Đằng Thành - xã Mương Mán 

- huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh 

Bình Thuận 

15/09/2022 14/09/2025 Thanh long 16,6 332   

47 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hiệp 

Phước 1 

Thôn Hiệp Phước - xã Tân Thuận - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

15/09/2022 14/09/2025 Thanh long 77,59 1552   

48 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Đoàn Kết 

Thôn Hiệp Lễ - xã Tân Thuận - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

15/09/2022 14/09/2025 Thanh long 16,78 336  

49 
Tổ hợp tác sản xuất thanh 

long VietGAP Liễu Đào 

thôn 2 - xã Hàm Đức - huyện Hàm 

Thuận Bắc - tỉnh Bình Thuận 
09/15/2022 14/09/2025 Thanh long 30 600   

50 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hiệp 

Phước 3 

Thôn Hiệp Phước - xã Tân Thuận - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

15/09/2022 14/09/2025 Thanh long 30,2 604   

51 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Nam Tân 

1 

Khu phố Nam Tân - thị trấn Thuận 

Nam - huyện Hàm Thuận Nam - 

tỉnh Bình Thuận 

15/09/2022 14/09/2025 Thanh long 88,6 1772   

52 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Đằng 

Thành 7 

Thôn Đằng Thành - xã Mương Mán 

- huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh 

Bình Thuận 

15/09/2022 14/09/2025 Thanh long 7,15 143   

53 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Thanh 

Phong 

Thôn Thanh Phong - xã Tân Thuận - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

15/09/2022 14/09/2025 Thanh long 52,8 1056   

54 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Lập Vinh 

2 

Khu phố Lập Vinh - thị trấn Thuận 

Nam - huyện Hàm Thuận Nam - 

tỉnh Bình Thuận 

15/09/2022 14/09/2025 Thanh long 72,36 1447   



 

55 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Tà Mon 

Thôn Tà Mon - xã Tân Lập - huyện 

Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình Thuận 
23/09/2022 22/09/2025 Thanh long 52,45 1049   

56 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Đại Thành 

3 

Thôn Đại Thành - xã Mương Mán - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

23/09/2022 22/09/2025 Thanh long 27,35 547   

57 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Đằng 

Thành 8 

Thôn Đằng Thành - xã Mương Mán 

- huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh 

Bình Thuận 

23/09/2022 22/09/2025 Thanh long 3,29 66   

58 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Đằng 

Thành 2 

Thôn Đằng Thành - xã Mương Mán 

- huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh 

Bình Thuận 

23/09/2022 22/09/2025 Thanh long 32,5 650   

59 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Đằng 

Thành 6 

Thôn Đằng Thành - xã Mương Mán 

- huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh 

Bình Thuận 

23/09/2022 22/09/2025 Thanh long 14,5 290   

60 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Nam 

Thành 1 

Khu phố Nam Thành - thị trấn 

Thuận Nam - huyện Hàm Thuận 

Nam - tỉnh Bình Thuận 

23/09/2022 22/09/2025 Thanh long 26,2 524   

61 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hiệp Tân 

Thôn Hiệp Tân - xã Tân Thuận - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

23/09/2022 22/09/2025 Thanh long 41,3 826   

62 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Đằng 

Thành 4 

Thôn Đằng Thành - xã Mương Mán 

- huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh 

Bình Thuận 

23/09/2022 22/09/2025 Thanh long 9,4 188   

63 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hiệp Hòa 

1 

Thôn Hiệp Hòa - xã Tân Thuận - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

06/10/2022 05/10/2025 Thanh long 51,08 1022   

64 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Văn Phong 

5 

Thôn Văn Phong - xã Mương Mán - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

06/10/2022 05/10/2025 Thanh long 14,4 288   

65 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Văn Phong 

8 

Thôn Văn Phong - xã Mương Mán - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

06/10/2022 05/10/2025 Thanh long 19,3 386   



 

66 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Lập Đức  

Thôn Lập Đức - xã Tân Lập - huyện 

Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình Thuận 
06/10/2022 05/10/2025 Thanh long 43 860   

67 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Ông Bồ 

Thôn Dân Thuận - xã Hàm Thạnh - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh bình 

Thuận 

13/10/2022 12/10/2025 Thanh long 27,7 554   

68 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Lập Phước 

Thôn Lập Phước - xã Tân Lập - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh bình 

Thuận 

13/10/2022 12/10/2025 Thanh long 37 740   

69 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Phú Phong 

2 

Thôn Phú Phong- xã Hàm Mỹ - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

13/10/2022 12/10/2025 Thanh long 10,87 217   

70 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Lập Bình 

1 

KP.Lập Bình- TT.Thuận Nam - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

13/10/2022 12/10/2025 Thanh long 61,95 1239   

71 

Nhóm sản xuất thnah 

long VietGAP Nam Tân 

4 

Khu phố Nam Tân - thị trấn Thuận 

Nam - huyện Hàm Thuận Nam - 

tỉnh Bình Thuận 

20/10/2022 19/10/2025 Thanh long 99,65 1993   

72 
Nhóm sản xuất thnah 

long VietGAP Lập Nghĩa 

Khu phố Lập Nghĩa - thị trấn Thuận 

Nam - huyện Hàm Thuận Nam - 

tỉnh Bình Thuận 

20/10/2022 19/10/2025 Thanh long 24,11 482   

73 

Tổ hợp tác sản xuất thanh 

long VietGAP Phú Khánh 

4 

thôn Phú Khánh - xã Hàm Mỹ - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

20/10/2022 19/10/2025 Thanh long 16,9 338   

74 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Phú Khánh 

2 

thôn Phú Khánh - xã Hàm Mỹ - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

20/10/2022 19/10/2025 Thanh long 20,9 418   

75 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Dân Bình 

1 

thôn Dân Bình - xã Hàm Kiệm - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

20/10/2022 19/10/2025 Thanh long 20,85 417   

76 

Tổ hợp tác sản xuất thanh 

long VietGAP Phú Phong 

1 

Thôn Phú Phong - xã Hàm Mỹ - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

20/10/2022 19/10/2025 Thanh long 24,21 484   



 

77 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hiệp Nhơn 

A 

thôn Hiệp Nhơn - xã Tân Thuận - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

24/10/2022 23/10/2025 Thanh long 56,3 1126   

78 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hiệp Hòa 

5 

thôn Hiệp Hòa - xã Tân Thuận - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

24/10/2022 23/10/2025 Thanh long 37,23 745   

79 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Lập Phước 

3 

thôn Lập Phước - xã Tân Lập - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

24/10/2022 23/10/2025 Thanh long 56,1 1122   

80 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hàm Minh 

1 

thôn Minh Tiến - xã Hàm Minh - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

24/10/2022 23/10/2025 Thanh long 25,3 506   

81 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Thành 

Công 

thôn Tà Mon - xã Tân Lập - huyện 

Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình Thuận 
24/10/2022 23/10/2025 Thanh long 22,3 446   

82 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Đại Thành 

5 

thôn Đại Thành - xã Mương Mán - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

24/10/2022 23/10/2025 Thanh long 21,55 431   

83 

Tổ hợp tác sản xuất thanh 

long VietGAP Phú Hưng 

4 

thôn Phú Hưng - xã Hàm Mỹ - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

31/10/2022 30/10/2022 Thanh long 40 800   

84 
Tổ hợp tác sản xuất thanh 

long VietGAP Phú Mỹ 3 

thôn Phú Mỹ - xã Hàm Mỹ - huyện 

Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình Thuận 
31/10/2022 30/10/2025 Thanh long 18,33 367   

85 

Tổ hợp tác sản xuất thanh 

long VietGAP Văn Lâm 

2 

thôn Văn Lâm - xã Hàm Mỹ - huyện 

Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình Thuận 
31/10/2022 30/10/2025 Thanh long 52,284 1046   

86 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Lập Phước 

1 

thôn Lập Phước - xã Tân Lập - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

31/10/2022 30/10/2025 Thanh long 47,9 958   

87 

Nhóm sản xuất thnah 

long VietGAP Lập Bình 

2 

Khu phố Lập Bình - thị trấn Thuận 

Nam - huyện Hàm Thuận Nam - 

tỉnh Bình Thuận 

31/10/2022 30/10/2025 Thanh long 11,6 232   



 

88 

Nhóm sản xuất thnah 

long VietGAP Nam Tân 

2 

Khu phố Nam Tân - thị trấn Thuận 

Nam - huyện Hàm Thuận Nam - 

tỉnh Bình Thuận 

31/10/2022 30/10/2025 Thanh long 62,95 1259   

89 
Nhóm sản xuất thnah 

long VietGAP  ĐĐ 712 

Khu phố Nam Thành - thị trấn 

Thuận Nam - huyện Hàm Thuận 

Nam - tỉnh Bình Thuận 

31/10/2022 30/10/2022 Thanh long 30,05 601   

90 
Tổ hợp tác sản xuất thanh 

long VietGAP Thuận Hòa 

thôn Hiệp Hòa - xã Tân Thuận - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

08/11/2022 07/11/2025 Thanh long 55,558 1111   

91 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Văn Phong 

7 

thôn Văn Phong -xã Mương Mán - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

08/11/2022 07/11/2025 Thanh long 16,45 329   

92 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Minh Hòa 

2 

thôn Minh Hòa -xã Hàm Minh - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

08/11/2022 07/11/2025 Thanh long 13,5 270   

93 

Tổ hợp tác sản xuất thanh 

long VietGAP Phú Hưng 

3 

thôn Phú Hưng - xã Hàm Mỹ - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

08/11/2022 07/11/2025 Thanh long 17,68 354   

94 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hàm Minh 

37 

thôn Minh Hòa -xã Hàm Minh - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

08/11/2022 07/11/2025 Thanh long 41,65 833   

95 

Tổ hợp tác sản xuất thanh 

long VietGAP Phú Hưng 

1 

thôn Phú Hưng - xã Hàm Mỹ - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

08/11/2022 07/11/2025 Thanh long 41,82 836   

96 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hàm Minh 

6 

thôn Minh Tiến -xã Hàm Minh - 

huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình 

Thuận 

08/11/2022 07/11/2025 Thanh long 29,55 591   

97 
Tổ hợp tác sản xuất thanh 

long VietGAP Phú Mỹ 

thôn Phú Mỹ - xã Hàm Mỹ - huyện 

Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình Thuận 
08/11/2022 07/11/2025 Thanh long 3,82 76   

98 
Tổ hợp tác sản xuất thanh 

long VietGAP Phú Sơn 

thôn Phú Sơn - xã Hàm Mỹ - huyện 

Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình Thuận 
08/11/2022 07/11/2025 Thanh long 29,66 593   



 

99 

Tổ hợp tác sản xuất thanh 

long VietGAP Văn Lâm 

5 

thôn Văn Lâm - xã Hàm Mỹ - huyện 

Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình Thuận 
08/11/2022 07/11/2025 Thanh long 36 720   

100 

Tổ hợp tác sản xuất thanh 

long VietGAP Văn Lâm 

4 

thôn Văn Lâm - xã Hàm Mỹ - huyện 

Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình Thuận 
08/11/2022 07/11/2025 Thanh long 25,65 513   

101 

Nhóm  7 sản xuất thanh 

long VietGAP Thuận 

Minh  

Thôn Thuận Minh, xã Thuận Quý, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

25/11/2022 24/11/2025 Thanh long 28,5 570   

102 

Nhóm  6 sản xuất thanh 

long VietGAP Thuận 

Minh  

Thôn Thuận Minh, xã Thuận Quý, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

25/11/2022 24/11/2025 Thanh long 57,95 1450   

103 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hàm Minh 

2 

Thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

25/11/2022 24/11/2025 Thanh long 20 600   

104 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Ba Bàu 4 

Thôn Ba Bàu,  

xã Hàm Thạnh, Huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận 

25/11/2022 24/11/2025 Thanh long 35,618 720   

105 

Tổ hợp tác sản xuất thanh 

long VietGAP Tân Thành 

2 

Thôn Văn Kê, 

 xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận 

25/11/2022 24/11/2025 Thanh long 50,7 1260   

106 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Lập Sơn 1 

Thôn Lập Sơn, 

 xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận 

25/11/2022 24/11/2025 Thanh long 32,9 850   

107 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Thạnh Mỹ 

4 

Thôn Thạnh Mỹ, 

 xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận 

02/12/2022 01/12/2025 Thanh long 49,6 1240   

108 

Hợp tác xã dịch vụ sản 

xuất thanh long VietGAP 

Phú Mỹ 2 

Thôn Phú Mỹ, 

 xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận 

02/12/2022 01/12/2025 Thanh long 31,578 761   

109 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hàm Minh 

44 

Thôn Minh Hòa, xã Hàm Minh, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

02/12/2022 01/12/2025 Thanh long 20,2 600   



 

110 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hàm Minh 

11 

Thôn Minh Thành, xã Hàm Minh, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

02/12/2022 01/12/2025 Thanh long 28,55 714   

111 

Nhóm  4 sản xuất thanh 

long VietGAP Thuận 

Minh  

Thôn Thuận Minh, xã Thuận Quý, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

02/12/2022 01/12/2025 Thanh long 46,7 1100  

112 
Hợp tác xã  thanh long 

VietGAP Quốc Cường 

Thôn Thuận Thành, xã Thuận Quý, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

02/12/2022 01/12/2025 Thanh long 39,75 800  

113 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Dân Hòa 2 

Thôn Dân Hòa,  

xã Hàm Thạnh, Huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận 

07/12/2022 06/12/2025 Thanh long 19,53 600  

114 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Dân Hòa 3 

Thôn Dân Hòa,  

xã Hàm Thạnh, Huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận 

07/12/2022 06/12/2025 Thanh long 50,44 1400  

115 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hàm Minh 

39 

Thôn Minh Hòa, xã Hàm Minh, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

07/12/2022 06/12/2025 Thanh long 34,4 1032  

116 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hiệp Nhơn 

1 

Thôn Hiệp Nhơn, xã Tân Thuận, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

07/12/2022 06/12/2025 Thanh long 80,15 1600  

117 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hiệp Lễ 2 

Thôn Hiệp Lễ, xã Tân Thuận, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
07/12/2022 06/12/2025 Thanh long 22,4 560  

118 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Cầu Sông 

Linh 

Thôn Dân Hòa,  

xã Hàm Thạnh, Huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận 

07/12/2022 06/12/2025 Thanh long 35,4 900  

119 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hiệp Đức 

2 

Thôn Hiệp Đức,  

xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận 

07/12/2022 06/12/2025 Thanh long 13,8 345  

120 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hóc Lá 

Thôn Hiệp Hòa, xã Tân Thuận, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

22/12/2022 21/12/2025 Thanh long 118,65 2900  



 

121 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hàm Minh 

27 

Thôn Minh Hòa, xã Hàm Minh, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

22/12/2022 21/12/2025 Thanh long 22,35 600  

122 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Dân Phú 1 

Thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

22/12/2022 21/12/2025 Thanh long 24,66 600  

123 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hàm Minh 

3 

Thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

22/12/2022 21/12/2025 Thanh long 46,15 1150  

124 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hàm Minh 

32 

Thôn Minh Thành, xã Hàm Minh, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

22/12/2022 21/12/2025 Thanh long 10,6 300  

125 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Suối Tối 

Thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

22/12/2022 21/12/2025 Thanh long 14,3 430  

126 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Tiến Hòa 

3 

Thôn Tiến Hòa, xã Tiến Lợi, 

TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
22/12/2022 21/12/2025 Thanh long 5,06 200  

127 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hàm Minh 

21 

Thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

22/12/2022 21/12/2025 Thanh long 22,5 670  

128 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Búng Kiểu 

Thôn Phú Sung, xã Hàm Cường, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

23/12/2022 22/12/2025 Thanh long 18,85 400  

129 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Tiến Hòa 

1 

Thôn Tiến Hòa, xã Tiến Lợi, 

TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
23/12/2022 22/12/2025 Thanh long 10,797 269  

130 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hàm Cần 

2 

Thôn 2, xã Hàm Cần, Huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
23/12/2022 22/12/2025 Thanh long 14 200  

131 

Tổ liên kết sản xuất thanh 

long VietGAP Thôn Tiến 

Phú 

Thôn Tiến Phú, xã Tiến Thành, 

TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
23/12/2022 22/12/2025 Thanh long 20 400  



 

132 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Minh 

Thành 

Thôn Minh Thành, xã Hàm Minh, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

23/12/2022 22/12/2025 Thanh long 60,4 1500  

133 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hàm Minh 

14 

Thôn Minh Hòa xã Hàm Minh, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

23/12/2022 22/12/2025 Thanh long 14,5 435  

134 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Đằng 

Thành 1 

Thôn Đằng Thành, xã Mương Mán, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

23/12/2022 22/12/2025 Thanh long 25,05 500  

135 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hiệp Lễ 3 

Thôn Hiệp Lễ, xã Tân Thuận, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
06/01/2023 05/01/2026 Thanh long 7,33 200  

136 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Phú 

Cường 3 

Thôn Phú Cường, xã Hàm Cường, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

06/01/2023 05/01/2026 Thanh long 19,23 480  

137 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Văn Phong 

6 

Thôn Văn Phong, xã Mương Mán, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

06/01/2023 05/01/2026 Thanh long 29,2 730  

138 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP 

Phong Phú Sông Móng 

Thôn Ba Bàu, xã Hàm Thạnh, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

25/11/2021 24/11/2024 Quả thanh long 18,9 472  

139 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Văn Phong 

1 

Thôn Văn Phong, xã Mương Mán, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

06/01/2023 05/01/2026 Thanh long 29,9 740  

140 
Hợp tác xã Dịch vụ 

 nông nghiệp Phong Phú 

Thôn 1, xã Phong Phú, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận 
06/01/2023 05/01/2026 Thanh long 12 240  

141 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Văn Kê 5 

Thôn Văn Kê, xã Tân Thành, Huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
06/01/2023 05/01/2026 Thanh long 31,06 600  

142 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Phú Sung 

4 

Thôn Phú Sung xã Hàm Cường, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

06/01/2023 05/01/2026 Thanh long 21,35 300  



 

143 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Dân 

Cường 6 

Thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

06/01/2023 05/01/2026 Thanh long 37,85 1050  

144 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Vạn 

Thùng 1 

Thôn Dân Bình, xã HàmKiệm, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

06/01/2023 05/01/2026 Thanh long 27,8 550  

145 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Suối Dầu 

Thôn Tân Hòa, xã Sông Phan, 

huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận 
06/01/2023 05/01/2026 Thanh long 4,4 100  

146 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Phú Nghĩa 

2 

Thôn Phú Nghĩa xã Hàm Cường, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

06/01/2023 05/01/2026 Thanh long 28,55 705  

147 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Ruột đỏ 

Chí Công 

Thôn Thanh Lương, xã Chí Công, 

huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 
10/01/2023 09/01/2026 Thanh long 11,3 220  

148 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Bình Phú 

Thôn Dân Bình, xã HàmKiệm, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

10/01/2023 09/01/2026 Thanh long 83,05 2000  

149 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hàm Minh 

34 

Thôn Minh Hòa xã Hàm Minh, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

10/01/2023 09/01/2026 Thanh long 62,5 1250  

150 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hiệp Lễ 1 

Thôn Hiệp Lễ, xã Tân Thuận, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
10/01/2023 09/01/2026 Thanh long 14,55 360  

151 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Lập Đức 5 

Thôn Lập Đức, 

 xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận 

10/01/2023 09/01/2026 Thanh long 56,3 1120  

152 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Cây Găng 

9 

Thôn Cây Găng, 

 xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận 

10/01/2023 09/01/2026 Thanh long 23,5 440  

153 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Thạnh Mỹ 

12 

Thôn Thạnh Mỹ, 

 xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận 

10/01/2023 09/01/2026 Thanh long 38,3 950  



 

154 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Đại Thành 

4 

Thôn Đại Thành, xã Mương Mán, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

10/01/2023 09/01/2026 Thanh long 35,31 700  

155 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Dốc Nặng 

Thôn Dân Hiệp, xã HàmKiệm, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

11/01/2023 10/01/2026 Thanh long 32,1 600  

156 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Dân Hiệp 

1 

Thôn Dân Hiệp, xã HàmKiệm, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

11/01/2023 10/01/2026 Thanh long 16,15 320  

157 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Ba Bàu 

Suối Chinh 

Thôn Ba Bàu,  

xã Hàm Thạnh, Huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận 

11/01/2023 10/01/2026 Thanh long 53,6 134  

158 
Hợp tác xã thanh long  

Phú Cường 

Thôn Phú Cường xã Hàm Cường, 

Huyện hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

11/01/2023 10/01/2026 Thanh long 29,4 580  

159 

Hợp tác xã Dịch vụ sản 

xuất thanh long  Hàm 

Kiệm 

Thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, 

Huyện hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

11/01/2023 10/01/2026 Thanh long 103,61 2000  

160 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Dân 

Cường 5 

Thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

11/01/2023 10/01/2026 Thanh long 22,4 450  

161 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hiệp Ấn 

Thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

11/01/2023 10/01/2026 Thanh long 50,3 1200  

162 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Thạnh Mỹ 

11 

Thôn Thạnh Mỹ, xã Tân Thành, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

11/01/2023 10/01/2026 Thanh long 37,6 900  

163 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Dân Hiệp 

2 

Thôn Dân Hiệp, xã HàmKiệm, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

16/01/2023 15/01/2026 Thanh long 11,7 399  

164 

Câu Lạc bộ sản 

xuất thanh long-HTX 

Long Hương 

Thôn Vĩnh Hanh, xã Phú Lạc, huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 
16/01/2023 15/01/2026 Thanh long 11,4 300  



 

165 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Lập Sơn 

Thôn Lập Sơn, 

 xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận 

16/01/2023 15/01/2026 Thanh long 57 1400  

166 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Văn Phong 

3 

Thôn Văn Phong, xã Mương Mán, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

16/01/2023 15/01/2026 Thanh long 47,68 1000  

167 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP 

Long Hương 2 

Thôn Vĩnh Hanh, xã Phú Lạc, huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 
16/01/2023 15/01/2026 Thanh long 10 300  

168 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hàm Minh 

33 

Thôn Minh Tiến xã Hàm Minh, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

16/01/2023 15/01/2026 Thanh long 37,4 930  

169 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hàm Minh 

43 

Thôn Minh Tiến xã Hàm Minh, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

16/01/2023 15/01/2026 Thanh long 4 80  

170 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Tiến Hưng 

2 

Thôn Tiến Hưng xã Tiến Lợi, 

TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
16/01/2023 15/01/2026 Thanh long 9,7 190  

171 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Tiến Hưng 

1 

Thôn Tiến Hưng xã Tiến Lợi, 

TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
16/01/2023 15/01/2026 Thanh long 12,028 300  

172 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hàm Minh 

20 

Thôn Minh Thành, xã Hàm Minh, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

16/01/2023 15/01/2026 Thanh long 21,2 530  

173 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Sông Linh 

Thôn 1, xã Hàm Cần, Huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
16/01/2023 15/01/2026 Thanh long 24 480  

174 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Phú Sung 

1 

Thôn Phú Sung, xã Hàm Cường, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

17/01/2023 16/01/2026 Thanh long 72,22 1800  

175 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Phú Thọ 3 

Thôn Phú Thọ, xã Hàm Cường, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

17/01/2023 16/01/2026 Thanh long 47,76 1190  



 

176 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Phú Thọ 4 

Thôn Phú Thọ, xã Hàm Cường, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

17/01/2023 16/01/2026 Thanh long 41,5 1037  

177 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Phú Nghĩa 

1 

Thôn Phú Nghĩa, xã Hàm Cường, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

17/01/2023 16/01/2026 Thanh long 19,65 400  

178 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Cái Chảy 

Thôn Hải Thủy, xã Hải Ninh, Huyện 

Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 
17/01/2023 16/01/2026 Thanh long 6,9 172  

179 
Hợp tác xã thanh 

 long Ninh Thuận 9 

Thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính, 

huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận 

17/01/2023 16/01/2026 Thanh long 6,6 130  

180 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP An Phú 5 

Thôn An Phú, xã Hàm Chính, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 
17/01/2023 16/01/2026 Thanh long 16,32 400  

181 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP An Phú 3 

Thôn An Phú, xã Hàm Chính, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 
17/01/2023 16/01/2026 Thanh long 12,321 308  

182 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP An Phú 1 

Thôn An Phú, xã Hàm Chính, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 
17/01/2023 16/01/2026 Thanh long 7,012 140  

183 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Rừng Già 

Thôn 6, xã Hàm Chính, huyện Hàm 

Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 
17/01/2023 16/01/2026 Thanh long 10 250  

184 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Cà Giây 

Thôn Hải Thủy, xã Hải Ninh, Huyện 

Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 
17/01/2023 16/01/2026 Thanh long 6,2 124  

185 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hàm Cần 

1 

Thôn 2, xã Hàm Cần, Huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
17/01/2023 16/01/2026 Thanh long 28,9 700  

186 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hiệp 

Thuận 3 

Thôn Hiệp Thuận, xã Tân Hải, thị 

xã LaGi, tỉnh Bình Thuận 
17/01/2023 16/01/2026 Thanh long 9,3 185  



 

187 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hiệp Hòa 

Thôn Hiệp Hòa, xã Tân Thuận, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

17/01/2023 16/01/2026 Thanh long 113,5 2800  

188 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Tiến Hòa 

2 

Thôn Tiến Hòa, xã Tiến Lợi, 

TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
17/01/2023 16/01/2026 Thanh long 7,44 140  

189 

Hợp tác  xã dịch vụ sản 

xuất thanh 

 long Hàm Minh 30 

Thôn Minh Tiến xã Hàm Minh, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

17/01/2023 16/01/2026 Thanh long 93,64 2340  

190 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Bàu Rong 

Thôn Hiệp Thuận, xã Tân Hải, thị 

xã LaGi, tỉnh Bình Thuận 
17/01/2023 16/01/2026 Thanh long 10 250  

191 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Khánh Tài 

Thôn Hiệp Phước, thị trấn Chợ Lầu, 

Huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 
17/01/2023 16/01/2026 Thanh long 7,8 190  

192 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hiệp 

Cường 

Thôn Hiệp Cường, xã Tân Hải, thị 

xã LaGi, tỉnh Bình Thuận 
17/01/2023 16/01/2026 Thanh long 26,05 350  

193 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Viết Dũng 

Thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện 

Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận 
17/01/2023 16/01/2026 Thanh long 11,96 300  

194 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hiệp 

Thuận 2 

Thôn Hiệp Thuận, xã Tân Hải, thị 

xã LaGi, tỉnh Bình Thuận 
17/01/2023 16/01/2026 Thanh long 20,4 510  

195 

Hợp tác xã dịch vụ  kinh 

doanh sản xuất thanh 

long VietGAP Hiệp Tiến 

Thôn Hiệp Tiến, xã Tân Tiến, thị xã 

LaGi, tỉnh Bình Thuận 
17/01/2023 16/01/2026 Thanh long 13,25 330  

196 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Long 

Dương 

Thôn Thái Hiệp , xã Hồng Thái, 

Huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 
19/01/2023 18/01/2026 Thanh long 30,52 200  

197 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hồng Thái 

Thôn Thái Hòa , xã Hồng Thái, 

Huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 
19/01/2023 18/01/2026 Thanh long 11,58 250  



 

198 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Lương 

Hòa 

KP.Lương Hòa , thị trấn Lương Sơn, 

Huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 
19/01/2023 18/01/2026 Thanh long 8,6 200  

199 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Lá Buông 

Thôn Hiệp Nghĩa, xã Tân Thuận, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

19/01/2023 18/01/2026 Thanh long 22,5 350  

200 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Xóm 

Bắc 

Thôn Dân Thuận, xã Hàm Thạnh, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

20/08/2023 19/08/2026 Thanh long 44,5 950  

201 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Dân 

Phú 4 

Thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

20/08/2023 19/08/2026 Thanh long 9,64 289  

202 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Văn 

Phong 2 

Thôn Văn Phong, xã Mương Mán, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

20/08/2023 19/08/2026 Thanh long 29,8 580  

203 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Số 1 

Minh Hòa 

Thôn Minh Hòa, xã Hàm Minh, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

21/08/2023 20/08/2026 Thanh long 139,75 4.000  

204 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Tà 

Mon 3 

Thôn Tà Mon, xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
20/08/2023 19/08/2026 Thanh long 21,5 540  

205 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Lập 

Bình 3 

KP. Lập Bình, TT. Thuận Nam, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

01/08/2023 30/08/2026 Thanh long 41,3 1.239  

206 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Tà 

Mon 1 

Thôn Tà Mon, xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
20/08/2023 19/08/2026 Thanh long 36 875  

207 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Hàm  

Minh 45 

Thôn Minh Hòa, xã Hàm Minh, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận Bình Thuận 

20/08/2023 19/08/2026 Thanh long 73,94 1.848  

208 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Lập 

Bình 4 

KP. Lập Bình, TT. Thuận 

Nam,huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận 

20/08/2023 19/08/2026 Thanh long 18 450  



 

209 
Hợp tác xã thanh long an 

toàn Hàm Đức 

Thôn 4, xã Hàm Đức, huyện Hàm 

Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 
20/08/2023 19/08/2026 Thanh long 13,05 337  

210 

Tổ hợp tác xản xuất thanh 

long VietGAP Văn Lâm 

6 

Thôn Văn Lâm, xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
07/09/2023 06/09/2026 Thanh long 56,53 1.500  

211 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP 1 

Thuận Minh  

Thôn Thuận Minh, xã Thuận Quý, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

07/09/2023 06/09/2026 Thanh long 90,39 2.250  

212 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Ba 

Hòn 

Thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, 

huyện Hàm Thuận Nam , tỉnh Bình 

Thuận 

07/09/2023 06/09/2026 Thanh long 45,01 1.350  

213 

Tổ hợp tác sản xuất thanh 

long VietGAP Phú Sung 

2 

Thôn Phú Sung, xã Hàm 

Cường,huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận 

21/09/2023 20/09/2026 Thanh long 64,3 1.600  

214 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Văn 

Kê 1 

Thôn Văn Kê, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
21/09/2023 20/09/2026 Thanh long 42,615 1065  

215 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Hiệp 

Lễ 5 

Thôn Hiệp Lễ, xã Tân Thuận, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
21/09/2023 20/09/2026 Thanh long 11,3 280  

216 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Cầu 

Suối Đá 

Thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

21/09/2023 20/09/2026 Thanh long 35,2 1000  

217 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Hiệp 

Hòa 3 

Thôn Hiệp Hòa, xã Tân Thuận, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

21/09/2023 20/09/2026 Thanh long 54,8 1.370  

218 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP  

Hàm Minh 29 

Thôn Minh Hòa, xã Hàm Minh, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

22/09/2023 21/09/2026 Thanh long 43,41 1.085  

219 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Văn 

Kê 6B 

Thôn Văn Kê, xã Tân Thành, 21/09/2023 20/09/2024 Thanh long 18,95 473  



 

220 

Tổ hợp tác xản xuất thanh 

long VietGAP Phú Sung 

3 

Thôn Phú Sung, xã Hàm Cường, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

21/09/2023 20/09/2026 Thanh long 27,3 683  

221 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Việt 

Thanh 

Thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

21/09/2023 20/09/2026 Thanh long 39 1.150  

222 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Tà 

Mon 4 

Thôn Tà Mon, xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
21/09/2023 20/09/2026 Thanh long 11 330  

223 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Dân 

Hòa 1 

Thôn Dân Hòa, xã Hàm Thạnh, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

21/09/2023 20/09/2026 Thanh long 25,4 640  

224 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Lập 

Bình 5 

KP Lập Bình, TT. Thuận Nam, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

01/10/2023 30/09/2026 Thanh long 12 360  

225 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP 

Dòng Dài 8B 

Thôn Thạnh Mỹ, xã Tân Thành, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

01/10/2023 30/09/2026 Thanh long 33,5 837  

226 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Cây 

Găng 10 

Thôn Cây Găng, xã Tân Thành, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

01/10/2023 30/09/2026 Thanh long 31.77 787  

227 

Nhóm sản xuất  

thanh long VietGAP Ba 

Bàu 1 

Thôn Ba Bàu, xã Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
01/10/2023 30/09/2026 Thanh long 31,7 800  

228 

Hợp tác xã dịch vụ xản 

xuất thanh long VietGAP 

Tiến Thành 

Thôn Tiến Hòa, xã Tiến Thành,TP. 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
03/10/2023 02/10/2026 Thanh long 15 450  

229 

Nhóm sản xuất  

thanh long VietGAP 

Sông Móng 1. 

Thôn Ba Bàu, xã Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
04/10/2023 03/10/2026 Thanh long 19,5 500  

230 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Đại 

Thành 6 

Thôn Đại Thành, xã Mương Mán, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

05/10/2023 04/10/2026 Thanh long 14 350  



 

231 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Lâp 

Đức 1 

Thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
04/10/2023 03/10/2026 Thanh long 16 400  

232 
Nhóm liên kết VietGAP 

Lập Đức 4 

Thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
12/10/2023 11/10/2026 Thanh long 17 400  

233 
Nhóm liên kết thanh long 

VietGAP Tà Mon 5 

Thôn Tà Mon, xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
22/10/2023 21/10/2026 Thanh long 24 600  

234 
Nhóm liên kết thanh long 

VietGAP Lập Phước 2 

Thôn Lập Phước, xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
25/10/2023 24/10/2026 Thanh long 85 2.125  

235 
Nhóm liên kết thanh long 

VietGAP Tà Mon 6 

Thôn Tà Mon, xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
25/10/2023 24/10/2026 Thanh long 10 250  

236 
Nhóm liên kết VietGAP 

Lập Đức 2 

Thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
25/10/2023 24/10/2026 Thanh long 49,5 1.188  

237 
Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long Kê Gà 13 

Thôn Kê Gà, xã Tân Thành, Huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
05/11/2023 04/11/2026 Thanh long 10,7 267  

238 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long Thắng Lợi Chí 

Công 

Thôn Hiệp Đức, xã Chí Công, 

Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 
26/11/2023 25/11/2026 Thanh long 31 900  

239 

Hợp tác xã Dịch vụ nông 

nghiệp thanh long hữu cơ 

Suối Đá 

Thôn Dân Trí, xã Thuận Hòa, 

Huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

thuận 

29/12/2023 28/12/2026 Thanh long 14 280  

240 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Bình Tân 

1 

thôn Bình Nghĩa, xã Bình Tân, 

huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 
31/12/2023 30/12/2026 Thanh long 7,85 140  

241 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Dân 

Bình 3 

Thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

31/12/2023 30/12/2026 Thanh long 28,49 855  



 

242 
Tổ hợp tác sản xuất thanh 

long VietGAP Phú Lộc 3 

Thôn Phú Lộc, xã Hàm 

Cường,huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận 

31/12/2023 30/12/2026 Thanh long 51,7 1.315  

243 
Hợp tác xã  

Thanh Bình 

xã Hàm Hiệp,  

 Hàm Liêm,Hồng Sơn, huyện Hàm 

Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

31/12/2023 30/12/2026 Thanh long 47,76 1000  

244 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Hiệp 

Nghĩa 

Thôn Hiệp Nghĩa, xã Tân Thuận, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

31/12/2023 30/12/2026 Thanh long 117 2900  

245 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hiếp Phú 

2 

Thôn Hiệp Phú, xã Tân Tiến, thị xã 

LaGi, tỉnh Bình Thuận 
31/12/2023 30/12/2026 Thanh long 20,7 517  

246 
Hợp tác xã thanh long 

Hàm Đức 

Thôn 1,2,3, xã Hàm Đức, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 
31/12/2023 30/12/2026 Thanh long 5,2 98  

247 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP 3 

Thuận Cường  

Thôn Thuận Cường, xã Thuận Quý, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

31/12/2023 30/12/2026 Thanh long 32,6 815  

248 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Hiệp 

Hòa 6 

Thôn Hiệp Hòa, xã Tân Thuận, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

31/12/2023 30/12/2026 Thanh long 40,4 1.000  

249 

Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP Dân 

Phú 3 

Thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

31/12/2023 30/12/2026 Thanh long 20,9 627  

250 
Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Bình Hiệp 

Thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

31/12/2023 30/12/2026 Thanh long 21,45 411  

251 

Nhóm sản xuất thanh 

long VietGAP Hồ Núi 

Đất 

Thôn Hiệp Tín, xã Tân Tiến, thị xã 

LaGi, tỉnh Bình Thuận 
31/12/2023 30/12/2026 Thanh long 35 560  

252 
Hợp tác xã  

Thanh long sạch Hòa Lệ 

xã Thuận Hòa,  

 Hồng Liêm, Hồng Sơn, thị trấn Ma 

Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc , tỉnh 

Bình Thuận 

31/12/2023 30/12/2026 Thanh long 31,2 920  



 

253 
Nhóm liên kết sản xuất 

thanh long Đồng Măng 

Thôn Tân Điền, xã Phan Điền, 

huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 
2/10/2024 1/10/2024 Thanh long 3,4 75  

254 
Hợp tác xã thanh long 

Thuận Quý 

Thôn Thuận Minh-Thuận Cường, xã 

Thuận Quý, huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận 

11/10/2024 10/10/2024 Thanh long 63,2 1.264  

255 
Nhóm sản xuất thanh 

long Hà Tâm Kỳ 

Thôn Dân Thuận, xã Hàm Thạnh, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

30/10/2024 29/10/2024 Thanh long 119,57 2.900  

256 Nhóm Thạnh Mỹ 14 

Thôn Thạnh Mỹ, xã Tân Thành, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

15/11/2024 5/10/2027 Thanh long 20,8 400  

         

 

 

 

PHỤC LỤC 2: CƠ SỞ ĐÃ CHỨNG NHẬN NHƯNG BỊ HỦY BỎ/THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN 

TT Tên cơ sở chứng nhận Địa chỉ sản xuất Ngày cấp 
Ngày hết 

hiệu lực 

Đối tượng cây 

trồng (sản 

phẩm) 

Diện tích 

chứng 

nhận (ha) 

Sản lượng 

dự kiến 

(tấn/năm) 

Ghi chú 

01 
Nhóm liên kết sản xuất thanh 

long VietGAP Đại Thành 1 

Thôn Đại Thành, xã Mương Mán, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

31/12/2023 30/12/2026 Thanh long 22,7 450  

         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PHỤC LỤC 3: CƠ SỞ ĐÃ CHỨNG NHẬN NHƯNG HẾT HIỆU LỰC CHỨNG NHẬN 

TT Tên cơ sở chứng nhận Địa chỉ sản xuất Ngày cấp 
Ngày hết 

hiệu lực 

Đối tượng cây 

trồng (sản 

phẩm) 

Diện tích 

chứng 

nhận (ha) 

Sản lượng 

dự kiến 

(tấn/năm) 

Ghi chú 

1 

Cty TNHH Nông nghiệp sạch 

Kim Nhật Thuận 

 

Thôn Phú Nghĩa, xã Hàm Cường, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

11/08/2021 10/08/2024 Thanh long 12 
300 

 
 

2 
Nhóm SXTL VG Tâm Hà- Dân 

Thuận 

Thôn Dân Thuận, xã Hàm Thạnh, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

23/09/2021 22/09/2024 Thanh long 46.9 1175  

3 
Nhóm SXTL VG Minh Kỳ- 

Dân Thuận 

Thôn Dân Thuận, xã Hàm Thạnh, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

23/09/2021 22/09/2024 Thanh long 51,07 1250  

4 
Nhóm SXTL VG Kinh Tế - 

Dân Cường 

Thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

23/09/2021 22/09/2024 Thanh long 14,3 350  

5 
Hộ sản xuất thanh longHuỳnh 

Hải Đăng 

Thôn 3 Họng, xã Phú Lạc, huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 
01/10/2021 30/09/2024 Thanh long 7 175  

6 
Nhóm liên kết sản xuất thanh 

long VietGAP Nam Thành 2 

KP Nam Thành, TT Thuận Nam, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

01/10/2021 30/09/2024 Thanh long 60 1500  

7 
Nhóm liên kết sản xuất thanh 

long VietGAP Lập Nghĩa 2 

KP Lập Nghĩa, TT Thuận Nam, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

01/10/2021 30/09/2024 Thanh long 10,2 255  

8 
Nhóm liên kết sản xuất thanh 

long VietGAP Thuận Minh 8 

Thôn Thuận Minh, xã Thuận Quý, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

06/10/2021 05/10/2024 Thanh long 21,5 530  

9 
Nhóm liên kết sản xuất thanh 

long VietGAP Lập Đức 7 

Thôn Lập Đức, xã Tân Lập huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
11/10/2021 10/10/2024 Thanh long 31 720  

10 
Nhóm liên kết sản xuất thanh 

long VietGAP Lập Đức 6 

Thôn Lập Đức, xã Tân Lập huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
11/10/2021 10/10/2024 Thanh long 29 700  

11 
Trung tâm Du lịch sinh thái 

nghĩ dưỡng Đa Mi 

Thôn Suối Đá, xã Hồng Sơn, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 
20/10/2021 19/10/2024 Thanh long 7 175  



 

12 
Nhóm liên kết sản xuất thanh 

long VietGAP Hàm Cần 4 

Thôn 3, xã Hàm Cần, Huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
22/10/2021 21/10/2024 Thanh long 11 275  

13 
Nhóm liên kết sản xuất thanh 

long VietGAP Hàm Cần 5 

Thôn 3, xã Hàm Cần, Huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
22/10/2021 21/10/2024 Thanh long 14,6 365  

14 
Nhóm liên kết sản xuất thanh 

long VietGAP An Trung 

Thôn An Trung, xã Bình An, huyện 

Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 
05/11/2021 04/11/2024 Thanh long 10,7 269  

15 
Hợp Tác xã Dịch vụ sản xuất 

thanh long Duy Hưng 

Thôn Minh Thành, xã Hàm Minh, 

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

05/11/2021 04/11/2024 Thanh long 25,85 600  

16 
Nhóm liên kết sản xuất thanh 

long VietGAP Đồi Đá Trắng 

Thôn Tân Hòa, Xã Sông Phan, 

huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận 
05/11/2021 04/11/2024 Thanh long 12,2 350  

         

         

 

 

 


